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NĂM HỌC 2025 – 2026 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG 

TUẦN HỌC THỨ 31 (Từ ngày 20/04/2026 - Đến ngày 24/04/2026) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

20/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 91 HĐTN SHDC: Ngày hội sống xanh - Bảo vệ môi trường  

2  Tiếng Anh My friend and I – Lesson 2.2  

3 211 Tiếng Việt Đọc: Đường đi Sa Pa   MC 

4  Tiếng Việt Kiểm tra định kì môn Khoa học Máy tính 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 151 Toán Phép nhân phân số (T2) MC 

6 212 Rèn kĩ năng LTVC: Luyện tập viết tên cơ quan, tổ chức (dạy bù tiết thi Khoa) MC 

7  GDTC Ôn tập   

3 
 

21/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 213 Tiếng Việt Viết: Viết bài văn miêu tả cây cối Phiếu 

2 152 Toán Phép nhân phân số (T3) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh My friend and I – Lesson 2.3  

4  Song ngữ Toán song ngữ  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 31 Đạo đức Kiểm tra định kì HKII Phiếu 

6 61 Khoa học Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (T1) Tranh ảnh 

7     

4 
 

22/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 214+215 Tiếng Việt Đọc: Quê ngoại (T1+T2)(dạy đẩy ghép tiết thi Lịch sử & Địa lí) MC 

2 153 Toán Phép nhân phân số (T4) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh My friend and I – Lesson 3.1  

4  Âm nhạc Ôn tập và kiểm tra HKII  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Tiếng Anh My friend and I – Lesson 3.2  

6  Tiếng Việt Kiểm tra định kì môn Lịch sử & Địa lí Máy tính 

7     

5 
 

23/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 216 Tiếng Việt Viết: Trả bài văn miêu tả cây cối MC 

2 154 Toán Phép chia phân số (T1) Bảng phụ 

3  Tin học Nhân bản khối lệnh  

4 61 LS&ĐL Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ (T3) Tranh ảnh 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6  HĐTN Kiểm tra định kì môn Tiếng Anh Máy tính 

7  GDTC Kiểm tra định kì HKII  

6 
 

24/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 217 Tiếng Việt Đọc mở rộng Bảng phụ 

2 155 Toán Phép chia phân số (T2) Bảng phụ 

3 31 Công nghệ Làm đèn lồng (T2) Giấy màu 

4  Mĩ thuật Kiểm tra định kì HKII  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 62+63 Khoa học Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (T2+T3) Tranh ảnh 

6 62+63 LS&ĐL 
Một số nét văn hoá và truyền thống yêu nước, cách mạng của 

đồng bào Nam Bộ (T1+T2) 
Tranh ảnh 

7 93 HĐTN Kiểm tra định kì HKII Phiếu 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 21 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
 

Việt Hưng, ngày 14 tháng 04 năm 2026 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG 

TUẦN HỌC THỨ 32 (Từ ngày 27/04/2026 - Đến ngày 01/05/2026) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

27/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  HĐTN   

2  Tiếng Anh   

3  Tiếng Việt   

4  Tiếng Việt HS NGHỈ BÙ NGÀY LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3 ÂL  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Toán   

6  Rèn kĩ năng   

7  GDTC   

3 
 

28/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 218 Tiếng Việt Đọc: Khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-gô-rô MC 

2 156 Toán Phép chia phân số (T3) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh My friend and I – Lesson 3.3  

4  Song ngữ Toán song ngữ  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 32 Đạo đức Quyền và bổn phận của trẻ em (T1+T2) MC 

6 64 Khoa học Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (T1) Tranh ảnh 

7     

4 
 

29/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 219 Tiếng Việt LTVC: Lựa chọn từ ngữ MC 

2 157+158 Toán Tìm phân số của một số (T1+T2) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh My friend and I – Lesson 4.1  

4  Âm nhạc Ôn tập và kiểm tra HKII  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Tiếng Anh My friend and I – Lesson 4.2 & 4.3  

6 220 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng MC 

7     

5 
 

30/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Việt   

2  Toán   

3  Tin học HS NGHỈ LỄ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,  

4  LS&ĐL THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ   

6  HĐTN   

7  GDTC   

6 
 

01/05 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Việt   

2  Toán   

3  Công nghệ   

4  Mĩ thuật HS NGHỈ LỄ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Khoa học   

6  LS&ĐL   

7  HĐTN   

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 07 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
 

Việt Hưng, ngày 14 tháng 04 năm 2026 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 


